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HOẠT ĐỘNG KH&CN

n Nguyễn Văn Hoàn
Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh

Ảnh hưởng của công thức phân bón
đến sinh trưởng, phát triển và năng suất 
một số giống ngô lai trồng tại huyện Nghi Lộc

1. Đặt vấn đề
Ngô là một trong những cây lương thực

quan trọng trong cơ cấu cây trồng ở nước ta,
chỉ đứng thứ hai sau cây lúa và là cây màu
quan trọng nhất được trồng ở tất cả các vùng
sinh thái và các thời vụ khác nhau (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông nghiệp, 2011). Từ
năm 2000 đến nay, diện tích canh tác, năng
suất và tổng sản lượng ngô của Việt Nam đã
có bước tăng trưởng rất cao. Theo Tổng Cục
thống kê (2019), năm 2018, tổng diện tích
ngô cả nước ước đạt 1.032,9 nghìn ha, cho
năng suất 47,2 tạ/ha với sản lượng đạt 4,87
triệu tấn. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước
trên thế giới thì năng suất ngô của nước ta
còn khá thấp, chỉ đạt khoảng 81,6% so với

trung bình thế giới (FAOSTAT, 2018). Mặc dù năng
suất và sản lượng ngô có tốc độ tăng khá nhanh nhưng
vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Ở Nghi Lộc, Nghệ An, nhiều năm qua, trong sản
xuất ngô, người dân địa phương chưa quan tâm đúng
mức đến việc sử dụng phân bón. Tình trạng lạm dụng
phân hóa học, đặc biệt là phân đạm quá mức làm cho
đất đai bị suy thoái, mất kết cấu, khả năng giữ nước
và hấp thụ dinh dưỡng giảm, bất lợi cho sự sinh
trưởng của cây và sự đa dạng của vi sinh vật trong đất,
làm tăng chi phí sản xuất và gây ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, bà con nông dân vẫn giữ nguyên tập
quán trồng dày quá mức cần thiết, gây ảnh hưởng xấu
đến sự sinh trưởng, phát triển của cây ngô.

Do vậy, để nâng cao năng suất và sản lượng ngô ở
vùng này, ngoài việc sử dụng các giống ngô lai chịu
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hạn thì giải pháp tối ưu là sử dụng các biện pháp kỹ thuật
canh tác đặc biệt như yếu tố về phân bón, mật độ của
cây trồng. Do đó, cần phải xây dựng được mức phân
bón phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của
từng vùng. Để góp phần giải quyết vấn đề này, đồng thời
đáp ứng với yêu cầu thực tế sản xuất, đề tài nghiên
cứu:“Ảnh hưởng của công thức phân bón đến sinh
trưởng, phát triển và năng suất một số giống ngô lai
trồng tại huyện Nghi Lộc - Nghệ An” do Viện Nông
nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh chủ trì đã
được triển khai.

2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu thí nghiệm 
- Gồm 4 giống ngô lai (VN5885, PAC 339, DK

6919S và Pioneer Brand P4311), trong đó sử dụng giống
VN 5885 làm giống đối chứng.

- Phân bón các loại: Đạm ure, super lân, kali clorua
và phân chuồng.

2.2. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức phân bón

đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất
của các giống ngô lai trồng trong vụ xuân tại huyện Nghi
Lộc - tỉnh Nghệ An.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo kiểu Split-Plot,

với 3 lần nhắc lại, trong đó, công thức phân bón được
bố trí vào ô nhỏ và giống được bố trí vào ô lớn.

+ Các công thức phân bón: 3 công thức phân bón:
- P1: 200kg N + 350kg P2O5 + 100kg K2O
- P2: 250kg N + 400kg P2O5 + 150kg K2O 
- P3: 300kg N + 450kg P2O5 + 200kg K2O (kg/ha)
+ Giống: gồm 4 giống ngô lai:
- Giống 1 (G1): DK 6919S
- Giống 2 (G2): VN5885 (Giống đối chứng)
- Giống 3 (G3): PAC 339
- Giống 4 (G4): P4311
2.3.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu
- Thời gian các giai đoạn sinh trưởng (ngày): Tính số

ngày từ khi gieo hạt đến mọc, trỗ cờ, phun
râu và chín sáp (TGST): khi có trên 75%
cây/ô mọc, trỗ cờ, phun râu và chín sáp. 

- Chiều cao cây (cm): Đo từ gốc sát mặt
đất đến đốt phân nhánh cờ đầu tiên của 30
cây mẫu vào giai đoạn bắp chín sữa (mỗi
lần nhắc lại đo 10 cây ở 2 hàng giữa của
mỗi ô).

- Chiều cao đóng bắp (cm): Đo từ gốc
sát mặt đất đến đốt đóng bắp trên cùng
(bắp thứ nhất) của 30 cây mẫu vào giai
đoạn bắp chín sữa (mỗi lần nhắc lại đo 10
cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô).

- Số lá trên cây (lá): Đếm tất cả số lá từ
lá mầm đến lá dưới cờ. 

- Số hàng hạt/bắp (hàng): Đếm số hàng
hạt ở giữa bắp. Chỉ đếm bắp thứ nhất của
cây mẫu. Hàng hạt được tính khi có > 5 hạt. 

- Số hạt/hàng (hạt): Đếm số hạt của
hàng có chiều dài trung bình của bắp của
30 cây mẫu. Chỉ đếm bắp thứ nhất của cây
mẫu ở giai đoạn thu hoạch.

- Khối lượng 1.000 hạt khô (gam): Cân
8 mẫu, mỗi mẫu 100 hạt ở độ ẩm 14%
bằng cân điện tử, sau đó quy khối lượng
về 1.000 hạt, lấy 1 số lẻ sau dấu phẩy.

- Năng suất lý thuyết (NSLT) (tấn/ha): 
NSLT = (số hàng hạt /bắp x số hạt/hàng

x P 1000 hạt)/10.000.
- Năng suất thực thu (NSTT) (tấn/ha):

cân năng suất thực thu/ô và quy đổi ra 1ha.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thu được trong quá trình thí

nghiệm được tổng hợp và xử lý thống kê.
Xử lý số liệu bao gồm tính trung bình,
phân tích ANOVA, tính LSD bằng phần
mềm STATISTIX 10.0. Phân tích tương
quan và vẽ biểu đồ bằng phần mềm Mi-
crosoft office Excel.
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2.5. Quy trình kỹ thuật
Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống
ngô QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến

thời gian các giai đoạn sinh trưởng của các
giống ngô thí nghiệm

Nghiên cứu thời gian sinh trưởng và phát triển
của cây ngô có ý nghĩa quan trọng trong việc bố
trí thời vụ, là điều kiện cần thiết để thâm canh tăng
vụ, xây dựng chế độ luân canh hợp lý, nâng cao
hiệu quả sử dụng đất. Để đánh giá thời gian sinh
trưởng của giống ngô lai tại các công thức thí
nghiệm, tiến hành theo dõi thời gian trải qua các
giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Kết quả thí
nghiệm cho thấy: 

Thời gian sinh trưởng từ gieo đến thời kỳ trổ
cờ của các công thức thí nghiệm dao động trong
khoảng thời gian 62-68 ngày, trong đó công thức
G2P2 có thời gian sinh trưởng sau mọc đến trổ
cờ là sớm nhất với 62 ngày. Các công thức
G3P2, G4P1 có thời gian từ mọc đến trổ muộn
nhất là 68 ngày. 

Ở các công thức, thời gian từ gieo đến phun
râu dao động 67-73 ngày. Công thức G2P2 giai
đoạn phun râu diễn ra sớm nhất là 67 ngày và
muộn nhất là công thức G3P3 và G4P1 (73
ngày), giữa các công thức còn lại dao động ở
mức 69-72 ngày.

Qua kết quả thu được, thời gian từ gieo đến
chín sáp của các công thức thí nghiệm dao động
từ 108-117 ngày, trong đó công thức đối chứng
G3P3 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất là 108
ngày và công thức có thời gian sinh trưởng dài
nhất là G2P1(117 ngày), còn các công thức thí
nghiệm có thời gian từ gieo đến chín sáp so với
công thức đối chứng mức phân bón (G2) biến
động không đáng kể, chênh lệch từ 1-3 ngày. 

3.2. Ảnh hưởng của công thức phân bón
đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống
ngô thí nghiệm

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng
thu được cho thấy:

Chiều cao cây cuối cùng của các công thức
thí nghiệm dao động trong khoảng 180,50-
203cm, trong đó cao nhất là công thức G1P3 đạt
203cm, thấp nhất là công thức G2P2 đạt
180,50cm. Chiều cao cây của các công thức có
sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05, trong đó công
thức G1P3 có sự sai khác ở mức có ý nghĩa đối
với các công thức G2P1, G2P2 và G4P3 nhưng
lại không có sự sai khác ở mức ý nghĩa đối với
các công thức còn lại. 

So sánh chiều cao cây cuối cùng giữa các
mức phân bón không có nhiều sự khác biệt về
mặt thống kê, trong đó mức phân bón P3 đạt cao
nhất là 196,34cm. So sánh giữa các giống với
nhau, chiều cao cây cuối cùng của các giống
cũng không có sự sai khác ở mức ý nghĩa
P<0,05, trong đó giống G1 và G3 đạt chiều cao
cây cuối cùng cao nhất. 

- Chiều cao đóng bắp nằm trong khoảng
69,27-89,83cm. Công thức G2P2 có chiều cao
đóng bắp thấp nhất là 69,27cm, công thức G3P3
có chiều cao đóng bắp cao nhất là 89,83cm và
có sự sai khác ở mức có ý nghĩa đối với công
thức G2P1, G2P2, G3P3, G4P3 nhưng không
có sự sai khác ở mức ý nghĩa đối với các công
thức còn lại.  

Kết quả so sánh chiều cao đóng bắp của các
mức phân bón khác nhau cho thấy giữa các mức
phân bón khác nhau không có sự chênh lệch lớn
về chiều cao đóng bắp, trong đó mức P1 có chiều
cao lớn nhất là 79,26cm. Còn khi so sánh chiều
cao đóng bắp giữa các giống cho thấy giữa các
giống có sự sai khác ở mức ý nghĩa, trong đó giống
G3 đạt chiều cao đóng bắp cao nhất là 43,31cm. 
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- Số lá trên cây giữa các công thức thí
nghiệm có sự sai khác ở mức ý nghĩa
P<0,05, trong đó số lá cao nhất ở công thức
G1P1 là 12,53 lá và thấp nhất ở công thức
G2P1 là 12,10 lá. Công thức G1P1 có sự sai
khác ở mức ý nghĩa so với công thức G1P2,
G2P1, G2P3 nhưng lại không có sự sai khác
ở mức ý nghĩa so với các công thức còn lại.
So sánh giữa các mức phân bón cho thấy số
lá ở giai đoạn này không có nhiều sự sai khác
ở mức ý nghĩa. Giống G1 ở thời kì này đạt
cao nhất là 12,41 lá và có sự sai khác ở mức
có ý nghĩa với giống G2. 

3.3. Ảnh hưởng của công thức phân bón
đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng
suất của các giống ngô thí nghiệm

Các yếu tố cấu thành năng suất là các chỉ
tiêu có liên quan chặt chẽ đến năng suất hạt
thu hoạch. Kết quả theo dõi, đánh giá về ảnh
hưởng của các mức phân bón đến các yếu tố
cấu thành năng suất của các giống ngô lai thí
nghiệm cho thấy: 

- Số hàng trên bắp giữa các công thức thí
nghiệm cũng có sự sai khác ở mức ý nghĩa,
trong đó công thức G2P2 có số hàng trên bắp
là lớn nhất (15,47 hàng) và công thức G3P1
có số hàng ít nhất (12,40 hàng). Trong khi đó
ảnh hưởng của mức phân bón P2 đến số hàng
trên bắp là 14,50 hàng, nhiều hơn ở mức ý
nghĩa so với mức phân bón P1. Giống đối
chứng G2 cũng cho thấy có số hàng trên bắp
nhiều hơn ở mức ý nghĩa so với 2 giống G3
và G4. Như vậy, ảnh hưởng của các mức
phân bón đến số hàng trên bắp của các giống
không nhiều so với giống đối chứng. 

- Số hạt/hàng: Kết quả theo dõi cho thấy
số hạt trên hàng của các công thức thí
nghiệm dao động trong khoảng từ 34,57-
42,36 hạt/hàng. Trong đó công thức phối

hợp G2P1 đạt số hạt trên hàng lớn nhất (42,36
hạt/hàng) và có sự sai khác ở mức ý nghĩa so với các
công thức G1P3, G2P3, G4P3 nhưng lại có số
hạt/hàng tương đương với các công thức còn lại. 

Ảnh hưởng của các mức phân bón đến chỉ tiêu
tổng số hạt/hàng của các giống ngô lai là rất lớn, thể
hiện bằng việc số hạt/hàng ở cả ba mức bón phân đều
khác nhau và dao động từ 35,33-41,43 hạt. Trong đó,
mức phân bón P1 cho tổng số hạt/hàng là nhiều nhất
(41,43 hạt), tiếp đến là P2 (38,16 hạt) và ít nhất là P3
(35,33 hạt), ba mức phân bón tổng số hạt/bông đều
có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05)
với nhau. Nhưng ảnh hưởng của giống đến chỉ tiêu
tổng số hạt/hàng là không lớn thể hiện bằng việc số
hạt/hàng ở cả 4 giống đều tương đương nhau và dao
động từ 37,74-38,65 hạt.

- Khối lượng 1000 hạt: khối lượng 1000 hạt ở các
công thức tham gia thí nghiệm có sự chênh lệch nhau.
Công thức phối hợp G2P3 có khối lượng 1000 hạt là
nặng nhất (613,67 gam) nhưng cũng tương đương với
hầu hết các công thức phối hợp khác, chỉ sai khác có
ý nghĩa so với công thức G4P1 (505,33gam), G3P2
(528,33 gam) và G3P1(501gam). 

Khối lượng 1000 hạt tăng từ mức phân bón  P1 đến
P3, dao động từ 534,42-594,17 gam. Trong đó, mức
phân bón P3 có khối lượng 1000 hạt nặng nhất
(594,17 gam), nặng hơn đáng kể so với mức đạm P2
(568,08 gam) và P1 (534,42 gam). Khối lượng 1000
hạt giữa các giống dao động từ 526,78-592,33 gam.
Tuy nhiên giữa các giống ngô lai thí nghiệm thì khối
lượng 1.000 hạt chênh lệch nhau không đáng kể.  

Như vậy, bước đầu thí nghiệm cho thấy công thức
phân bón có ảnh hưởng đến khối lượng 1000 hạt của
các giống ngô lai, mức phân bón càng tăng thì khối
lượng 1000 hạt càng lớn và là yếu tố cấu thành năng
suất thực thu cho các công thức thí nghiệm.

- Năng suất lý thuyết (NSLT): Số liệu phân tích
thống kê cho thấy công thức phân bón có ảnh hưởng
rõ đến năng suất lý thuyết của các giống ngô lai tham
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gia thí nghiệm. Trong thí nghiệm, năng suất tăng một
cách đáng tin cậy khi giảm mức phân bón trồng, trong
đó P1 là mức phân bón cho năng suất lý thuyết của
các giống lai cao nhất đạt 17,93 tấn/ha, cao tương
đương với P3 và cao hơn P2 một cách rõ rệt nhất.
Giữa các giống NSLT dao động trong khoảng từ
15,71-18,54 tấn/ha. Trong đó, NSLT của giống G1 có
năng suất cao nhất đạt 18,54 tấn/ha, tương đương với
giống G2 nhưng có sự sai khác lớn hơn ở mức độ ý
nghĩa so với các giống G3 và G4.  

Đối với sự ảnh hưởng mức phối hợp giữa liều lượng
phân bón và các giống ngô lai, NSLT dao động từ
14,11-19,57 tấn/ha, trong đó mức phối hợp ở công thức
G1P1 có NSLT cao nhất đạt 19,57 tấn/ha và có sự sai
khác ở mức ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05) so với
các công thức G3P1, G4P1 nhưng không có sự sai khác
ở các công thức còn lại.

Như vậy, các mức phân bón có ảnh hưởng tới số
hàng hạt/bắp, số hạt/hàng, khối lượng 1000 hạt và
NSLT của các giống cây trồng thí nghiệm. Trong đó
các giống G1, G2 với mức phân bón P1 và P2 có các
yếu tố cấu thành năng suất và NSLT cao gồm G2P2,
G1P1 và G2P3. 

- Năng suất thực thu (NSTT): Số liệu thống kê cho
thấy các mức phân bón có ảnh hưởng nhiều đến NSTT
của các giống ngô lai thí nghiệm. NSTT của các công
thức dao động trong khoảng 7,97-12,06 tấn/ha. Trong
đó mức phối hợp có năng suất cao nhất là công thức
G1P1 đạt 12,06 tấn/ha và tương đương với NSTT của
các công thức G1P2, G2P3 nhưng có sai khác ở mức ý
nghĩa so với các công thức còn lại. Trong 3 mức phân
bón, NSTT ở mức phân bón P1 là cao nhất với 10,07
tấn/ha, cao hơn P2 là 8,91 tấn/ha, hơn P3 9,52 tấn/ha.
So sánh NSTT của 4 giống ngô lai cho thấy NSTT dao
động từ 8,38 tấn/ha đến 10,88 tấn/ha, trong đó giống
G1 có năng suất cao hơn so với giống G3,G4.  

Như vậy, kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các
mức phân bón đến năng suất của các giống lai trồng thí
nghiệm trong vụ xuân tại xã Nghi Phong, huyện Nghi

Lộc cho thấy, sử dụng liều lượng phân bón
giảm dần sẽ làm tăng năng suất của giống
ngô lai. Đặc biệt với sự kết hợp giữa các liều
lượng phân bón P1, P2 lớn cùng với giống
G1 và liều lượng phân bón P3 cho giống G2
sẽ cho năng suất tiềm năng cũng như NSTT
đạt cao, trong đó công thức G1P1 đạt năng
suất cao nhất.  

4. Kết luận
- Thời gian sinh trưởng chịu ảnh hưởng

của các công thức phân bón và giống tham
gia thí nghiệm, dao động từ 108-117 ngày. 

- Mức phân bón và giống ảnh hưởng đến
các chỉ tiêu sinh trưởng chiều cao cây và
chiều cao đóng bắp của cây ngô, nhưng
không ảnh hưởng nhiều đến số lá trên cây.

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng
suất chịu ảnh hưởng bởi mức phân bón và
giống. Bón phân cho 1ha với mức P1: 200kg
N + 350kg P2O5 + 100kg K2O và P2: 250kg
N + 400kg P2O5 + 150kg K2O cho giống DK
6919S và mức P3: 300kg N + 450kg P2O5 +
200kg K2O cho giống VN5885 đạt năng
suất cao nhất, tương ứng với 12,06; 11,01 và
11,01 tấn/ha./.
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